
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN EXCEL

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 75 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.45.05.09.0CÐ KT 1925/01/2000DuyênTrương Thị Thùy03101810071

5.26.03.39.0CÐ KT 1911/08/2000TrânLý Thái03101810622

6.17.04.77.0CÐ KT 1912/03/2001AnLưu Văn Trường03101910013

5.26.03.77.0CÐ KT 1921/07/1997DungVõ Phương Tường03101910034

6.37.04.79.0CÐ KT 1901/10/2001HàNguyễn Thị Nhật03101910085

5.26.03.39.0CÐ KT 1919/12/2001KhangNguyễn Ngọc Hoài03101910196

5.35.04.79.0CÐ KT 1905/07/2001LêNguyễn Hồng03101910237

5.35.04.79.0CÐ KT 1922/03/2001LinhChâu Diệu03101910248

5.26.03.39.0CÐ KT 1908/06/2001NgânNguyễn Thị Thanh03101910399

5.26.03.39.0CÐ KT 1912/05/2001NgânNguyễn Thị Thảo031019104010

5.25.04.78.0CÐ KT 1910/03/2001NhưNguyễn Thị031019104911

5.35.04.79.0CÐ KT 1916/01/2001PhátNguyễn Tấn031019105212

5.26.04.35.0CÐ KT 1921/04/2001QuangDương Văn031019105913

5.35.04.79.0CÐ KT 1928/05/2001SangNguyễn Minh031019106214

5.35.04.79.0CÐ KT 1910/11/2001ThắngNguyễn Ngọc031019106615

5.66.04.77.0CÐ KT 1929/5/2001ThiTrần Thị Kiều031019106716

5.35.04.79.0CÐ KT 1918/08/2001VươngĐinh Văn031019109017
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